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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1 Câu với tư cách là đơn vị thuộc hệ thống ngôn ngữ vốn có tính trừu 

tượng. Mô hình cú pháp của câu (câu mô hình) được hiện thực hoá trong lời nói 

thành những câu cụ thể thường có những biến đổi nhất định do sự chi phối của 

nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm cả những nhân tố trong và ngoài ngôn ngữ. 

Để tạo ra câu cụ thể, người nói phải kết hợp các đơn vị nhỏ hơn là từ với nhau 

theo những quy tắc ngữ pháp nhất định. Từ những mô hình cấu trúc cú pháp 

mang tính trừu tượng, khái quát và hữu hạn, có thể tạo ra vô hạn số lượng các 

câu cụ thể, tùy vào mục đích của người sử dụng. Trong những câu cụ thể đó, 

các thành tố cấu tạo câu hay các thành phần câu có thể bị tách biệt về vị trí, về 

ngữ điệu với các thành phần hữu quan. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng 

biệt lập cú pháp của các thành phần câu. 

Hiện tượng biệt lập về cú pháp của các thành phần câu là hiện tượng phổ 

biến của mọi ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tuy nhiên, trong những ngôn 

ngữ khác nhau, hiện tượng này lại mang những đặc điểm khác nhau. Chính vì 

vậy, việc nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm này trong một ngôn ngữ là điều cần 

thiết và có ý nghĩa. 

1.2 Trong tiếng Việt, hiện tượng biệt lập cú pháp của các thành phần phụ 

của câu đã được đề cập rải rác trong một số công trình nghiên cứu về ngữ pháp 

của các tác giả như Diệp Quang Ban, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Kim 

Thản, Nguyễn Văn Lộc, Bùi Minh Toán… nhưng đều mới chỉ dừng lại ở mức 

độ gợi mở, sơ lược, chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống và 

chuyên sâu. 

1.3 Việc nghiên cứu hiện tượng biệt lập của các thành phần phụ của câu 

có ý nghĩa cả về lí luận lẫn thực tiễn. Về lí luận, việc nghiên cứu vấn đề này sẽ 

giúp làm rõ thêm lí thuyết về biệt lập cú pháp, về thành phần câu, đặc biệt là 

các biến thể của thành phần câu trong lời nói và các nhân tố chi phối sự hiện 
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thực hóa mô hình cú pháp của câu trong lời nói. Về mặt thực tiễn, kết quả 

nghiên cứu đề tài này sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết cho việc nghiên cứu 

và dạy học ngữ pháp tiếng Việt nói chung và câu tiếng Việt nói riêng. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn vấn đề “Hiện tượng biệt 

lập cú pháp và biến thể biệt lập của các thành phần phụ của câu trong tiếng 

Việt” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Lịch sử vấn đề 

Trong lịch sử ngôn ngữ học, câu là đơn vị ngữ pháp được nghiên cứu từ 

rất sớm. Từ thời cổ đại đến nay, câu đã được các trường phái, các khuynh 

hướng ngôn ngữ học trên thế giới nghiên cứu từ nhiều phương diện khác nhau. 

Trong đó, các nhà nghiên cứu đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên 

cứu về các thành phần câu.  

Trong ngôn ngữ học nước ngoài, vấn đề biệt lập cú pháp và biến thể biệt 

lập của các thành phần câu đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu 

của các tác giả khác nhau. 

Chẳng hạn, trong cuốn Cú pháp tiếng Nga [55], tác giả E.M.Galkina -  

Phêđôruk đã dành hẳn một mục để miêu tả về các thành phần thứ yếu biệt lập 

của câu như định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ biệt lập. 

Hiện tượng biệt lập cú pháp cũng được L.Tesnière đề cập tới khi bàn về 

các diễn tố biệt lập của động từ. Theo quan điểm của L.Tesnière, trong câu, 

những từ giữ vai trò diễn tố trong nút động từ có thể được lặp lại. Ví dụ: Le loup 

a mangé l’ agneau (Con sói ăn thịt con cừu rồi). Cấu trúc này có biến thể lặp 

diễn tố chủ thể và biến thể lặp diễn tố đối thể. Khi lặp diễn tố chủ thể, cấu trúc 

trên sẽ có dạng như sau: Le loup, il a mangé l’ agneau (Con sói nó ăn thịt con 

cừu rồi). Khi lặp diễn tố đối thể, cấu trúc sẽ trở thành: L’ agneau, le loup a 

mangé il (Con cừu, con sói ăn thịt nó rồi). L.Tesnière quan niệm khi có trường 

hợp lặp lại diễn tố thì một trong hai diễn tố sẽ bị biệt lập về hình thức, tức là tách 

biệt khỏi nút động từ bởi ngữ điệu mà trên văn tự được ghi bằng dấu phẩy. Diễn 

tố bị tách biệt về hình thức được ông gọi là “diễn tố biệt lập” [56]. 
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Trong ngôn ngữ học Việt Nam, hiện tượng biệt lập về cú pháp của các 

thành phần câu đã được đề cập đến trong công trình nghiên cứu của các tác giả 

như Diệp Quang Ban, Nguyễn Minh Thuyết, Bùi Minh Toán, Nguyễn Văn Lộc 

và một số công trình nghiên cứu về ngữ pháp khác. 

Tác giả Diệp Quang Ban cho rằng các yếu tố trong khung câu ngoài vị 

tố, chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ... còn có biệt tố. Theo Diệp Quang Ban, “biệt tố là 

những yếu tố không chịu sự ấn định của vị tố về mặt nghĩa, không trực tiếp 

tham gia vào phần nghĩa chỉ sự thể trong câu chứa chúng, chúng không nằm 

trong cấu trúc cú pháp của câu và chúng có quan hệ với nghĩa của toàn bộ 

câu hoặc với nghĩa của yếu tố thích hợp trong câu” [4, Tr.74]. Tác giả chia 

biệt tố thành bốn loại nhỏ, gồm phần thức (trong đó có phân biệt biểu thức tạo 

thức Mood Expressions và yếu tố tình thái), phần gọi - đáp (Vocatives), phần 

phụ chú (Parenthesis), phần cảm thán (Exlamation). Đồng thời, tác giả cũng 

chỉ ra những chức năng cụ thể khác nhau của những kiểu biệt tố khác nhau. 

Chẳng hạn, biệt tố tình thái tham gia vào việc tạo cấu trúc thức, biệt tố cảm 

thán tạo nên tính tình thái cảm thán, biệt tố gọi - đáp tham gia vào việc thiết 

lập và duy trì quan hệ giao tiếp... Diệp Quang Ban khẳng định: “Tôi coi các 

biệt tố đều là thành phần của câu... Việc tách ra cái gọi là “biệt tố” cốt phân 

biệt chúng với tư cách những yếu tố cú pháp không tham gia vào việc hình 

thành nghĩa biểu hiện của câu với các gia ngữ là những yếu tố có tham gia 

vào nhiệm vụ này”. [4, Tr.416]. 

Tuy nhiên, theo quan điểm của Đào Thị Vân, phần phụ chú không được 

coi là thành phần câu. Mặc dù vậy, hiện tượng biệt lập cú pháp của phần phụ 

chú (tạm thời chưa xét đến việc phần phụ chú có được coi là thành phần câu 

hay không) là vấn đề đã được tác giả đề cập trong công trình Phần phụ chú 

trong câu tiếng Việt [51]. 

Trong cuốn Ngữ pháp tiếng Việt [46], các tác giả cũng đề cập đến tính 

biệt lập của các thành phần câu. Trong công trình này, các tác giả đã dành trọn 

chương II để nói về các thành phần ngoài nòng cốt gồm thành phần than gọi, 
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thành phần chuyển tiếp, thành phần chú thích, thành phần tình huống và thành 

phần khởi ý. Các tác giả cho rằng tất cả các thành phần ngoài nòng cốt đều có 

tính độc lập nhất định, trong đó “thành phần than gọi có tính chất độc lập hơn 

cả, trong quan hệ với nòng cốt” [46, Tr.235]. Tương tự như vậy, khi nói về 

thành phần chuyển tiếp, các tác giả khẳng định: “Do vai trò chuyển tiếp của nó, 

thành phần này thường được đặt ở trước nòng cốt. Bằng ngữ điệu, nó cũng 

được tách khỏi nòng cốt khá rõ” [46, Tr.236]. 

Bùi Minh Toán cũng đã thừa nhận sự tồn tại của các thành phần biệt 

lập. Ông cho rằng các thành phần biệt lập của câu “là các thành phần câu 

không tham gia vào việc biểu hiện nghĩa miêu tả của câu (không biểu hiện 

tham tố nào trong sự tình mà câu biểu hiện) đồng thời thường được tách biệt 

khỏi phần còn lại của câu bằng ngữ điệu” [44, Tr.132]. Do có tính biệt lập 

như vậy nên trong một số trường hợp, người ta có thể tách một thành phần 

câu, một thành phần phụ của cụm từ, một vế của câu ghép thành một câu 

riêng để nhấn mạnh ý, hoặc thể hiện những tình huống, những cảm xúc, 

những thông tin bổ sung nhưng quan trọng. 

Bên cạnh các ý kiến kể trên, không thể không nhắc tới quan điểm của 

Nguyễn Văn Lộc. Ở Việt Nam, ông là người đầu tiên nghiên cứu động từ theo 

lí thuyết kết trị với công trình Kết trị của động từ tiếng Việt [20]. Trong công 

trình này, Nguyễn Văn Lộc đã tiến hành phân loại và mô tả khá chi tiết kết trị 

bắt buộc của động từ với hai kiểu diễn tố cơ bản là diễn tố chủ thể và diễn tố 

đối thể. Tác giả cũng có đề cập đến hiện tượng biệt lập cú pháp của các thành 

phần câu. Ông cho rằng không nên đồng nhất hoàn toàn hai biến thể vị trí của 

kết tố đối thể. Bởi vì, khi chiếm vị trí sau động từ, kết tố đối thể có quan hệ 

chặt chẽ với động từ cả về nội dung lẫn hình thức, tạo thành một khối thống 

nhất về ngữ điệu. Còn khi chiếm vị trí trước động từ, “mối quan hệ về nội dung 

giữa kết tố đối thể và động từ về cơ bản, vẫn được giữ lại, nhưng về hình thức, 

kết tố đối thể ở trước động từ trở thành kết tố có tính biệt lập. Tính biệt lập về 

hình thức của kết tố đối thể ở trước động từ thể hiện ở chỗ giữa nó và động từ 


